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ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HKI 
Đề 1                                                       
Bài 1 : ( 1 điểm ). Viết số thích hợp vào ô trống: 

a. 41; 42; 43; …; …; …; …; …; 
b. 79; 80; 81; …; …; …; …; …;  

Bài  2 : Điền chữ số thích hợp vào chỗ chấm: ( 2 điểm ) 
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Bài  3: Đặt tính rồi tính ( 1điểm ) 
 

45 + 37 
……… 
……… 
……… 

 

86 – 38 
……… 
……… 
……… 

 

37 + 56 
……… 
……… 
……… 

 

81– 57 
……… 
……… 
……… 

 
 
Bài 4 : Tìm X ( 1 điểm ) 
 

a) X – 16 = 58 
   ………………                                                           

        ……………… 

    b) 38 + X = 55 
       ………………. 
       ………………… 

 
Bài  5 : ( 2 điểm ) Viết số thích hợp vào chỗ trống : 
 
      a) 9dm = ……. cm 
         40 cm = ……. dm 

 b) 5 dm = ……… cm 
    70 cm = …….. dm 

 

Bài  6 ( 1 điểm). 
   Trong hình bên: 
 Có …. hình tam giác 
 Có ….. hình tứ giác 
 
Bài  7.( 1 điểm) 
  Một cửa hàng đồ chơi có 74 chiếc ô tô và máy bay, trong đó có 35 chiếc ô tô. 
Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu máy bay?  
    Bài giải 
 
  ……………………………………….. 
  ……………………………………….. 
  ……………………………………….. 
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Bài  8. ( 1 điểm). 
  Bình có 39 bông hoa, Diệp  có 45 bông hoa. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu bông 
hoa? 
                                                         Bài  giải 
                                 …………………………………………………… 
                                 ……  ……………………………………………. 
                                …………………………………………………... 
                                …………………………………………………… 
Đề 2                                                       

Bài 1 : Khoanh tròn vào câu trả lời đúng  

a) Phép tính nào dưới dưới đây có kết quả là 100? 

A. 55 + 35    B. 23 + 77    C. 69 + 30 

b)  Kết quả phép tính 22 + 23 - 19 bằng bao nhiêu? 

A. 26    B. 25     C. 27 

Bài  2: Số?  

 Cho dãy số : 7 ; 11 ; 15 ; 19 ; ....số tiếp theo điền vào chỗ chấm là : 

    A. 22                            B . 23                             C. 33                           D. 34 

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S  

   Tháng 12 có 30 ngày   Từ 7 giờ đến 8 giờ là 60 phút 

Bài 4: Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác ?                                        

 

 
 

 
 

Bài 5: Tìm x  Biết X – 8 = 26. Kết quả của x là: 
    A. x = 43                 B. x= 23                            C. x = 34 

       
Bài 6: Đặt tính rồi tính 

 
39 + 35  68 + 4                     52 - 38                   71 - 19 

         ............... ..................           ................. ................ 
         .............. ...................           .................. ............... 
         .............. ..................           ...................               ................ 
 
   Bài 7: Bình có 35 quyển vở. Lan có nhiều hơn Bình 5 quyển vở. Hỏi  Lan có bao 
nhiêu quyển vở? (2 đ) 
                                                         
 

        3hình tứ giác 

        4 hình tứ giác 

        5 hình tứ giác 

  



 

Bài giải 
                                           …………………………………….. 
                                           …………………………………….. 
      …………………………………….. 
     
Bài 8: Điền số thích hợp điền vào ô vuông ( 1đ) 
  
            9 +          > 15   9 -          < 3 

 
 
 

 Đề 3                                                      
PHẦN TRẮC NGHIỆM:  
Bài 1: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau: 
a) Tìm x , biết 9 + x = 16 
A. x = 9              B. x = 8             C. x = 7 
b) Phép tính nào dưới dưới đây có kết quả là 100? 
A. 55 + 35             B. 23 + 77             C. 69 + 30 
c) Kết quả tính 12 - 2 - 6 bằng kết quả phép trừ nào dưới đây? 
A. 12 - 8             B. 12 - 7             C. 12 - 6 
d) Điền dấu >, < = ? 
7 + 6 + 3 ..... 7 + 9 + 0 
15 - 8 - 5 ......13 - 8 - 2 
đ) Đúng ghi đ, sai ghi s 
- Tháng 12 có 30 ngày 
- Từ 7 giờ đến 8 giờ là 60 phút 
e) Hình sau có 

 

A. 3 tứ giác 
B. 4 tứ giác 
C. 5 tứ giác 
PHẦN TỰ LUẬN 
Bài 2: Đặt tính rồi tính 
             50 - 32                  46 + 39                          83 + 17                    93 - 9              

....................           ....................                  ....................           .................... 

....................           ....................                  ....................           .................... 

....................           ....................                  ....................           .................... 
Bài 3: Tính 
36 + 18 - 45 = ...................... 
76 - 29 + 8 =........................ 
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Bài 4: Tìm X: 
                   42 - X = 24                                                                 X - 24 = 56 
         ………………………………………………………………………………… 
         …………………………………………………………………………………                                     
 
Bài 5: Năm nay bà 62 tuổi, mẹ kém bà 28 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi? 

Bài giải 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 
Đề 4 
I. Tr¾c nghiÖm :  
              Khoang vµo ®¸p ¸n tr­íc kÕt qu¶ ®óng  

1. Số liền sau của 89 là số : 
 a)  80 b)  90 c)  88 
2. Dãy số nào sau đây xếp theo thứ tự  từ bé đến lớn và từ lớn đến bé 
a)  54  ,  45  ,  33  ,  28 ………………………………………………………….           
b)  45 ,  33 ,  28 ,  54 ………………………………………………………………..             
c)  28 , 33, 45 , 54………………………………………………………………….. 
3.  1dm  =  …….cm 
 a)  100 b)  10 c)  1 
4. Chọn phép tính đúng : 

  
5. Số tròn chục nào điền vào ô trống  15  <     <  25 
 a)  20 b)  16 c)  10 
6. Trên cây có 23 quả cam . Đã hái 3 quả cam . Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả 
cam ? 
 a)  26 b)  20 c)  23 
II . Tù luËn  
Bài 1. Đặt tính rồi tính : 
 39  +  43   95  -  38 68  +  26 89  -  35 
  ...............   ...............   ...............   ..............  
  ...............   ...............   ...............   ..............  
  ...............   ...............   ...............   ..............  

      Bài 2: Tìm x    
       a) X + 18 = 62                                                                   b)  X - 27 = 37                            

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

   
 
 
 
 



 

 
Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ trống: 
              Hình vẽ bên có: 

a) Có ………..hình tam giác. 
b) Có .............hình tứ giác.   

 
 
Bài 4:  Viết số thích hợp vào ô trống: 
 
a) Đồng hồ A chỉ........giờ                        b) Đồng hồ B chỉ............giờ 
 
 
                                             
               A                                                                          B 
 
 
 
 
                 A                                                                         B 
  Bài 5.a.  Đoạn thẳng AB dài 43cm . Đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 7cm . 
Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng ti mét? 

Bài giải 
  ...............................................................................................................................................  
  ...............................................................................................................................................  
  ...............................................................................................................................................  

 

b. Năm nay ông 70 tuổi, bố kém ông 32 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi? 
 

Bài giải 
  ...............................................................................................................................................  
  ...............................................................................................................................................  
  ...............................................................................................................................................  

 
 
 

Đề 5 
 

A. Phần trắc nghiệm (6 điểm) 
1. Đúng ghi Đ, sai ghi S, vào ô trống :  
 
a) 6  +  8  =  15  b) 17  -  9  =  8 
 
c) 9  +  7  =  16 d) 14  -  8  =  5 
2. Đúng ghi Đ,sai ghi S,vào ô trống : 
       a)       35                       b)      37                       c)      47                      d)       58 
             +     7                                5                                  14                                   2 
 42   87 61 50 
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3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:  
- Hình bên có bao nhiêu hình chữ nhật: 
a) . 3 
b) . 4 
c) . 5 

Bài 4 : Khoanh tròn vào câu trả lời đúng  

a)Tìm x , biết   9 + X = 16      

A. x = 9 B. x = 8 C. x = 7                    

b) Phép tính nào dưới dưới đây có kết quả là 100? 

A. 55 + 35 B. 23 + 77 C. 69 + 30 

c)  Kết quả tính 12 - 2 - 6 bằng kết quả phép trừ nào dưới đây? 

A. 12 - 8 B. 12 - 7 C. 12 - 6 

đ) Đúng ghi đ, sai ghi s  

 Tháng 12 có 30 ngày           

Bài 5 : Khoanh tròn vào câu trả lời đúng  

                 2 dm = . . .  cm 
 

A. 12cm B. 20cm C. 2cm 

  

Bài 6 : Khoanh tròn vào câu trả lời đúng  

Thùng thứ nhất có 16 lít dầu, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 2 lít dầu. Hỏi 
thùng thứ hai có mấy lít dầu? 
 

A. 18 lít B. 36 lít C. 14 lít 

B. Phần tự luận 
1)Đặt tính rồi tính:   
            45+26                    62 - 29                      34+46                        100 – 37 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
2)Tìm x: 
          x + 22 = 40                                 x – 14 = 47                         

  ...............................................................................................................................................   
  ...............................................................................................................................................  
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3) Bài toán  
Một cửa hàng buổi sáng bán được 48kg đường, buổi chiều bán được 12kg đường. Hỏi 
cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu ký lô gam đường? 

……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………… 
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